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20.	KHÁM	VÀ	TẦM	SOÁT	CÁC	BỆNH	LÝ	LÀNH	TÍNH	TIÊU	HÓA		-	GAN	MẬT	

STT LOẠI	DỊCH	VỤ NAM	 NỮ SỐ	TIỀN	CƠ	BẢN
1 KHÁM	TƯ	VẤN X X 310,000																												
2 Công	thức	máu X X 180,000																												
3 GOT X X 60,000																															
4 GPT X X 60,000																															
5 GGT X X 65,000																															
6 Bilirubine X X 100,000																												
7 Phosphatase	kiềm X X 75,000																															
8 AFP X X 240,000																												
9 CA	19.9 X X 310,000																												
10 Siêu	âm	bụng	tổng	quát X X 350,000																												
11 Siêu	âm	đàn	hồi	mô	(gan,	tuyến	vú…) X X 700,000																												

TỔNG 2,450,000																							


